
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

13/03/2017 Anh Trần Tấn Đạt ủng hộ KTX 4 000 000

16/03/2017 Bác Đặng Lê - Canada 2 250 000

Cô Nguyễn Thị Lan Hương - USA 2 250 000

18/03/2017 Thân Ngọc Long - USA 500 000

Lê Thị Thuần - USA 500 000

21/03/2017 Bác Hoa - Thi Sách 200 000

23/03/2017 Nguyễn công Danh - Cao Thắng 500 000

25/03/2017 Chú tiểu Phước Bảo - HCM 300 000

Cháu Thiên Bảo - An Sơn 50 000

0 10 550 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

02/03/2017 Chị Chiến - Đà Lạt khoai tây kg 25

Biệt thự số 7 - Phước Thành gạo kg 25

Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 160

03/03/2017 Chú Anh - Xô Viết Nghệ Tĩnh bí ngồi kg 12

06/03/2017 Chú Anh - Xô Viết Nghệ Tĩnh bí ngồi kg 12

07/03/2017 Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt gà kg 10

Cô Lý - Đa Thiện khoai tây kg 30

Chú Anh - Xô Viết Nghệ Tĩnh bí ngồi kg 35

09/03/2017 Cô Thoiaj Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 160

MTQ ẩn danh bí ngồi kg 30

11/03/2017 MTQ ẩn danh gạo kg 50

18/03/2017 Cô Thoại Anh - Đà Lạt chả cá kg 6

20/03/2017 Cô Thoại Anh - Đà Lạt trứng gà kg 10

21/03/2017 HTX Anh Đào sú tím kg 20

Cô Thúy An - Phạm Ngũ Lão củ dền kg 50

Ông Tý - Hùng Vương bí ngồi kg 50

Cô Hồng - Đa Thiện lơ kg 10

sú kg 15

23/03/2017 Chi cục Chăn nuôi Lâm Đồng thịt heo kg 16

trứng gà quả 300

dầu ăn lít 15

Chị Bình - Đơn Dương cà tím kg 20

đậu cô ve kg 20

MTQ ẩn danh giá kg 13

25/03/2017 Chị Phúc - Đà Lạt gạo kg 100

MTQ ẩn danh khoai tây kg 30

Cô Hồng Đa Thiện lơ kg 20

28/03/2017 Cô Nguyệt Ái - Trần Phú lơ kg 10

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 03/2017

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 10 550 000



MTQ ẩn danh gạo kg 25

Cô Thoại Anh - Đà Lạt thịt gà kg 10

30/03/2017 Cô Thoại Anh - Đà Lạt đậu khuôn miếng 170

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 200

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 402

Đậu khuôn miếng 490

Dầu ăn lít 15

Thực phẩm tươi sống kg 352


